
V/v Mời báo giá Mua văn phòng phẩm,  

vật tư hàng hóa, đồ điện nước năm 2025  

của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang            

    

                      

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các Công ty / Đơn vị cung cấp dịch vụ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: “Mua văn phòng phẩm, vật tư hàng hóa, đồ điện nước năm 2025 của bệnh 

viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tỉnh ”. Với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng 

Hành chính - Quản trị 

- Ông : Hứa Văn Cung 

- Chức vụ: Nhân viên phòng hành chính. 

- Số điện thoại: 0352.261.669 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h ngày 10 tháng 04 năm 2025 đến  

trước 16h00 ngày 16 tháng 04 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 10 

tháng 04 năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

 

     

 SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

       BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

                      Số:       /TMBG - BVĐK 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 04 năm 2025 



1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá 

(Danh mục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 

44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ:  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư 

nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có):  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

     

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT; (HCQT) 

 

GIÁM ĐỐC 

 Nguyễn Hưng Đạo 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC HÀNG HÓA CHI TIẾT 

(Kèm theo thư mời       /TMBG-BVTQ ngày 10 tháng 04 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

I Văn phòng phẩm, vật tư khác    

1 Bàn chải cước 
- Kích thước: (50x120)mm 

- Chất liệu: Nhựa PP 
Cái 

 

30 

2 Băng dính lụa xanh 
- Kích thước: Bản rộng 50mm, 20BK 

- Trọng lượng: 150 gram/cuộn 
Cuộn 

 

50 

3 Băng dính trắng 
- Bản rộng 50mm 

- Màu sắc: Trắng trong suốt 
Cuộn 

 

100 

4 Bật lửa ga 
- Kích thước: (80x24x12)mm 

- Chất liệu: Bằng nhựa 
Cái 

 

24 

5 Bình thủy tinh đựng nước - Dung tích: 1500ml Cái  



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

- Kích thước: (100x80x200)mm 20 

6 Bút chì gỗ 
- Kích thước: Đường kính 8mm, dài 200mm 

- Ruột chì 2mm 
Cái 

36 

7 Bút dạ không xóa 

- Kích thước: Đường kính 12mm, dài 145mm 

- Bút lông dầu, có hai đầu: đầu bút nhỏ: 0,4mm, đầu bút to: 

1mm 

- Trọng lượng: 10 gram 

Cái 

 

500 

8 Bút xóa 

- Kiểu dáng thân dẹt 

- Kích thước: (20x100)mm 

- Thể tích: 12ml 
 

 

20 

9 Cặp đục lỗ gáy 100 mm 

- Kích thước: (350x300)mm 

- Gáy cao 100mm 

- Chất liệu: Giấy mặt trong được phủ lớp dầu chống thấm; 

Cái 

 

 

            50 



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

Mặt ngoài được bao phủ lớp PP; Còng kim loại. 

10 Cặp đục lỗ gáy 70mm 

- Kích thước: (350x300)mm 

- Gáy cao 70mm 

- Chất liệu: Giấy mặt trong được phủ lớp dầu chống thấm; 

Mặt ngoài được bao phủ lớp PP; Còng kim loại. 

Cái 

 

 

50 

11 Cặp giấy 3 dây gáy 100mm 

- Kích thước: (350x300)mm 

- Gáy cao: 100mm 

- Chất liệu: Giấy, gáy bằng vải 

Cái 

200 

12 Cặp giấy 3 dây gáy 70mm 
Gáy cao: 70 mm 

- Chất liệu: Giấy, gáy bằng vải 
Cái 

 

100 

13 Cặp nhựa bấm loại bé 
- Kích thước: (300x220)mm 

- Chất liệu: Nhựa PP 
Cái 

 

300 

14 Cặp nhựa bấm loại to - Kích thước: (350x260)mm Cái  



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

- Chất liệu: Nhựa PP 300 

15 Cặp nhựa trình ký 1 khóa 

- Kích thước: (320x240)mm 

- Chất liệu: Nhựa 

- Quy cách: Cặp có 1 khóa 

Cái 

 

100 

16 
Cặp sắt các màu kẹp chứng 

từ 15mm 

- Đóng gói: 60 chiếc/Hộp 

- Kích thước: 15mm  
Hộp 

. 

50 

17 
Cặp sắt các màu kẹp chứng 

từ 19mm 

- Đóng gói: 42 chiếc/Hộp 

- Kích thước: 19mm  
Hộp 

 

50 

18 
Cặp sắt các màu kẹp chứng 

từ 25mm 

- Đóng gói: 48 chiếc/Hộp 

- Kích thước: 25mm  
Hộp 

 

20 

19 
Cặp sắt các màu kẹp chứng 

từ 32mm 

- Đóng gói: 48 chiếc/Hộp 

- Kích thước: 32 mm  
Hộp 

 

50 

20 Cặp sắt các màu kẹp chứng - Đóng gói: 24 chiếc/Hộp Hộp  



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

từ 41mm - Kích thước: 41 mm  50 

21 
Cặp sắt các màu kẹp chứng 

từ 51mm 

- Đóng gói: 12 chiếc/Hộp 

- Kích thước: 51mm  
Hộp 

 

50 

22 Cặp trình ký 2 khóa 

- Kích thước: (320x240)mm 

- Chất liệu: Nhựa 

- Quy cách: Cặp có 2 khóa 

Cái 

 

200 

23 Cầu bàn là 

- Cầu là được là từ thép tiêu chuẩn Nhật Bản. 

- Khung thép ống Φ22.2, Khung thép sơn tĩnh điện 

- Kích thước: (1175x450x80-800) mm 

Cái 

 

 

2 

24 Chăn sông hồng 
- Kích thước: (1900x2150)mm 

- Chất liệu: Cotton 
Cái 

 

10 

25 Chiếu nhựa 
- Kích thước: (1900x900)mm 

- Chất liệu: Nhựa 
Cái 

 

500 



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

26 Chổi chít - Chất liệu: Cây chít, cán tre dài 1,5m Cái  

27 Chốt cửa dọc - Quy cách: Sắt mạ inox, Φ 14mm Cái 100 

28 Chốt cửa ngang - Quy cách: Sắt mạ inox, Φ 14mm Cái 100 

29 Cốc thủy tinh uống nước 

- Kích thước: Cao 80mm, đường kính 60mm 

- Dung tích: 200ml 

- Được làm từ chất liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt cao, 

bảo đảm an toàn vệ sinh 

Cái 

 

 

          100 

30 Dập ghim mini 

- Bên ngoài làm bằng nhựa dày, bên trong làm bằng kim loại  

- Kích thước: (105x20x25)mm 

- Quy cách: 01 bấm ghim và 02 hộp ghim kèm theo 

Cái 

 

 

100 

31 Dầu RP7 

- Hình thức: Màu trong, chất lỏng màu nâu mật ong. 

- Mùi: Mùi hôi đặc trưng. 

- RP7 có chứa một lượng lớn dầu cao cấp dễ thấm, nhờn và 

Chai 

 

 

 



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

một hóa chất đậm đặc chống rỉ sét.           40 

32 Dây dứa buộc chứng từ 
- Kích thước: 100m/1 cuộn. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE 
Cuộn 

   

300 

33 Dép nhựa tổ ong 

 

- Vật liệu: Nhựa dẻo màu trắng 

- Cỡ: 35, 38, 40, 43 

Đôi 

 

300 

34 Găng tay cao su 
- Chất liệu: Cao su dẻo màu đỏ 

- Quy cách: Dài tay 35cm 
Đôi 

 

500 

35 Ghế nhựa cao không tựa 
- Quy cách: Dày 5mm 

-Kích thước: (370x370x460)mm 
Cái 

 

100 

36 Ghim cài chứng từ 
- Được làm bằng  thép . 

- Quy cách: 100 Cái/Hộp 
Hộp 

 

200 

37 Ghim dập mini No.10 - Kích thước: 10/5mm Hộp  



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

- Quy cách: 20 cầu/Hộp 2000 

38 Cây treo quần áo 
- Kích thước: (1.800)mm 

- Vật liệu: Inox  
Cái 

 

10 

39 Giấy A4 in phun 

- Kích thước: (210x297)mm 

- Định lượng: 135 Gsm 

- Số lượng: 100 tờ/Gram 

Gram 

 

300 

40 Giấy in màu A4 

- Kích thước: (210x297)mm 

- Định lượng: 80 Gsm 

- Số lượng: 500 tờ/Gram 

Gram 

 

10 

40 Giấy in A3 

- Độ tẩy trắng: 90 

- Kích thước: (297x420)mm 

- Định lượng: 70 Gsm 

- Số lượng: 500 tờ/Gram 

Gram 

 

40 



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

41 Giấy in A4 

- Độ tẩy trắng 90 

- Kích thước: (210x297)mm 

- Định lượng: 70 Gsm 

- Số lượng: 500 tờ/Gram 

Gram 

 

10.000 

 

42 Giấy in A5 

- Độ tẩy trắng: 90 

- Kích thước: (148x210)mm 

 - Định lượng: 70 Gsm 

 - Số lượng: 500 tờ/Gram 

Gram 

 

1500 

43 Giấy vệ sinh 

- Kích thước: (150x200)mm 

- Quy cách: 10 cuộn/lố.  

- Định lượng:13 gram/m2 

- Trọng lượng: 160 gram/1 cuộn 

Lố 

 

3000 

44 Gối đầu cá nhân vải thô - Kích thước: (450x650)mm Cái  



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

- Chất liệu: Vải thô. 100 

45 Gọt bút chì 
- Kích thước: (26x16x11)mm 

- Chất liệu: Vỏ nhựa, lưỡi dao bằng thép. 
Cái 

 

36 

46 Kéo cán nhựa loại đại 6010 

- Kích thước: Dài 250mm 

- Lưỡi kéo làm từ hợp kim thép. 

- Tay cầm kéo được bọc nhựa. 

Cái 

 

60 

47 Khăn bông các màu 25*40 
- Kích thước: (250x400)mm 

- Chất liệu: Vải Cotton 
Cái 

 

3000 

48 Khăn bông các màu 30*40 
- Kích thước: (300x400)mm 

- Chất liệu: Vải Cotton 
Cái 

 

1000 

49 Khăn bông trắng 
- Kích thước: (300x300)mm 

- Chất liệu: Vải Cotton 
Cái 

 

3000 

50 Khóa cửa gỗ - Kích thước: (218x35x50)mm Bộ       



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

- Chất liệu: Hợp kim 

- Số chìa: 04 chìa 

- Kiểu dáng: Tay gạt 

 

           20 

 

51 Khóa đấm cửa nhôm 

- Kích thước: (170x22-45x57x75)mm 

- Chất liệu Inox 

- Số chìa: 03 chìa 

- Kiểu dáng: Tay đấm tròn 

Bộ  

 

 

10 

52 Khóa treo Việt tiệp số 38 

- Chất liệu: Gang 

- Loại khóa: Khóa treo gang thường. 

- Kích thước: (57x38x15)mm 

Cái 

 

20 

53 Khóa treo Việt tiệp số 52 

- Chất liệu: Gang 

- Loại khóa: Khóa treo gang thường. 

- Kích thước: (66x52x21)mm 

Cái 

 

30 



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

54 Khóa treo Việt tiệp số 45 

- Chất liệu: Gang 

- Loại khóa: Khóa treo gang thường. 

- Kích thước: (65 x 45 x18)mm 

 

 

40 

55 Khóa treo Việt tiệp số 63 

- Chất liệu: Gang 

- Loại khóa: Khóa treo gang thường. 

- Kích thước: (82 x 63 x24)mm 

 

 

10 

56 Mắc áo nhôm to 
- Kích thước: 500mm 

- Chất liệu: Nhôm 
Cái 

 

300 

57 Màn tuyn 
- Chất liệu: Vải tuyn bền, thoáng và mát. Kỹ thuật may 2 

đường chỉ. 
Cái 

100 

58 Ni lông hoa dày 
- Kích thước: Khổ 1400mm 

- Chất liệu: Nhựa PP 
Mét 

 

800 

59 Nước giặt - Quy cách: 3,2 lít/Chai Chai  



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

- Thành phần chính: Nước, Sodium Linear Alkyl Benzene 

Sulphonate, Sodium Alkyl Ethoxylate Sulfate, Fatty Alcohol 

Ethoxylate, Enzyme, Disodium DistyrylbiphenylDisulfonate. 

30 

60 Nước rửa chén 

- Quy cách: 0,75 lít/Chai 

- Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate; 

Sodium Laureth Sulfate; DMDM Hydantoin; Tetrasodium 

EDTA; Magnesium Sulfate; Methylchloroisothiazolinone; 

Methylisothiazolinone; Chiết xuất Chanh (100ppm); Chất 

thơm; Cl 19140; Nước. 

Chai 

 

 

          30 

61 Sổ ghi chép A4 
- Kích thước: (210x140x130)mm 

- Định lượng: 320 trang/quyển 
Quyển 

        

            30 

62 Sổ ghi chép A4 bìa cứng 
- Kích thước: (210x140x130)mm 

- Định lượng: 200 trang/quyển 
Quyển 

 

50 

63 
Sổ ghi chép A4 bìa cứng 

màu đen 

- Kích thước: (210x140x130)mm 

- Định lượng: 300 trang/quyển 
Quyển 

 

40 



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

64 Sọt nhựa hình chữ nhật 
- Kích thước: (600x400x Cao 380)mm 

- Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất 
Cái 

 

10 

 

65 
Thẻ người nhà bệnh nhân ra 

vào viện 

- Kích thước: (85 x 55)mm 

- In 2 mặt giấy C200; có bao, dây đeo 
Cái 

 

4000 

66 
Thùng (phích) đựng đá giữ 

nhiệt 

- Kích thước: (Φ250xΦ170x270)mm 

- Quy cách: Phích tròn 7L 

- Chất liệu: Nhựa PP 

Cái 

 

5 

 

67 Thùng nhựa 

- Kích thước: Đường kính 415mm x Cao 445 mm 

- Dung tích: 50 lít 

- Quy cách: Dày 5mm 

- Chất liệu: Nhựa PP. 

Cái 

 

 

3 

68 Thùng rác có  - Kích thước: (470x470x750)mm Cái  



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

bánh xe 60L  - Dung tích: 80L, có nắp đậy, có hai bánh xe cao su đặc 

- Chất liệu: Nhựa HDPE 

- Màu sắc: Xanh 

             10 

 

69 
Thùng rác có  

bánh xe 120L 

- Kích thước: (480x570x930)mm 

- Dung tích: 120L, có nắp đậy, có hai bánh xe cao su đặc 

- Chất liệu: Nhựa HDPE 

- Màu sắc: Xanh 

Cái 

 

 

       10 

70 Thùng rác có bánh xe 240L 

- Kích thước: 730x580x1020)mm 

- Dung tích: 240L, có nắp đậy, có hai bánh xe cao su đặc 

- Chất liệu: Nhựa HDPE  

- Màu sắc: Xanh 

Cái 

 

 

10 

71 Túi bóng kính 
- Kích thước: (300x500)mm 

- Chất liệu: Nhựa PP 
Kg 

 

100 



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

72 Túi bóng kính 
- Kích thước: (400x600)mm 

- Chất liệu: Nhựa PP 
Kg 

 

80 

73 Túi bóng kính 
- Kích thước: (150x250)mm 

- Chất liệu: Nhựa PP 
Kg 

 

10 

74 Túi đựng phim CT 
- Kích thước:(380 x 470)mm 

- Giấy bìa mầu trắng, có in logo bệnh viện bên ngoài 
Cái 

 

1000 

75 Túi đựng phim X-Quang 
- Kích thước:(270 x 370)mm 

- Giấy bìa mầu trắng, có in logo bệnh viện bên ngoài 
Cái 

 

20000 

76 Túi đựng thuốc loại nhỏ 
- Kích thước:(210 x 250)mm 

- Giấy bìa mầu nâu, có in logo bệnh viện bên ngoài 
Cái 

 

4.0000 

77 Túi đựng thuốc loại to 
- Kích thước:(280 x 250)mm 

- Giấy bìa mầu nâu , có in logo bệnh viện bên ngoài 
Cái 

 

10.000 
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78 
Túi ni lông dùng trong y tế 

các loại 

- Kích thước: Đa dạng size từ 2Kg - 5Kg - 10Kg - 15Kg... 

- Chất liệu: Nhựa PP 
Kg 

 

4000 

79 Túi viền mép số 2 

- Quy cách: Có khóa Zip 

- Kích thước: (100x70)mm 

- Chất liệu: Nhựa PP 

Kg 

 

60 

 

80 Túi viền mép số 7  

- Quy cách: Có khóa Zip 

- Kích thước: (140x80)mm 

- Chất liệu: Nhựa PP 

Kg 

 

30 

81 Túi viền mép số 10 

- Quy cách: Có khóa Zip 

- Kích thước: (200x300)mm 

- Chất liệu: Nhựa PP 

Kg 

 

60 

82 Vải phin trắng 
- Kích thước: Khổ rộng 1,2m  

- Chất liệu: Vải phin 
M2 

 

100 
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83 Xà phòng Bột 

- Với công nghệ giặt sạch, hòa tan, thấm sâu. 

- Đảm bảo an toàn cho người sử dụng, không gây ra các  

bệnh về da, với hương thơm bền lâu 

- Thành phần: Sodium liner, sulfonate, sodium carbonate, 

sodium sulfate, chất tạo màu, chất thơm… 

Kg 

 

 

       4.000 

84 Xà phòng thơm 

- Quy cách: 90g/Bánh 

- Thành Phần: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, 

Water, Glycerin, Perfume, Lauric Acid, Sodium Chloride, 

Titanium Dioxide, Curcuma Aromatica Root Oil, Honey, 

Citrus Lemon (Lemon) Juice… 

Bánh 

 

      1.500 

85 Xô nhựa 

- Kích thước:  

- Dung tích: 10 lít 

- Quy cách: Dày 5mm 

- Chất liệu: Nhựa PP. 

Cái 

 

 

    

          30 

86 Xô nhựa - Kích thước: 350x330x340)mm Cái  
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- Dung tích: 22 lít 

- Quy cách: Dày 5mm 

- Chất liệu: Nhựa PP. 

 

20 

II Vật tư điện, nước    

1 Ấm đun  nước siêu tốc 

- Dung tích: 1.7L. 

- Công suất: 1500W 

- Điện áp: 220V 

- Chiều dài dây: 0.75m. 

Cái 

 

50 

2 Aptomat 1 pha, 2 cực 

- Dòng định mức: 30A - 32A 

- Điện áp định mức: 230V/430V 

- Dòng cắt: 6 ka 

Cái 

 

12 

3 Aptomat 1 pha,1 cực 
- Dòng định mức: 30A - 32A 

- Điện áp định mức: 230V/430V 
Cái 
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- Dòng cắt: 6 ka 12 

4 Aptomat 3 pha 100A 

- Dòng định mức: 100A 

- Điện áp định mức: 230V/430V 

- Dòng cắt: 6 ka 

Cái 

 

10 

5 Aptomat 2 pha 75A 

- Dòng định mức: 75A 

- Điện áp định mức: 230V/430V 

- Dòng cắt: 6 ka 

Cái 

 

5 

6 Aptomat 1 pha 50A 

- Dòng định mức: 50A 

- Điện áp định mức: 230V/430V 

- Dòng cắt: 6 ka 

Cái 

 

5 

7 Aptomat khối 1 pha, 2 cực 

- Số cực: 2 

- Dòng định mức: 30A 

- Dòng cắt: 30kA 

Cái 

 

 

           30 
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- Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch 

- Tiêu chuẩn IEC 60947-2 

- Phương thức bảo vệ: từ nhiệt  

- Độ bền điện: 10000 lần (đóng/cắt) 

- Độ bền cơ: 25000 lần (đóng/cắt) 

- Cách lắp: Vít cố định 

 

 

8 Bàn là 
- Công suất 1200W 

- Điện áp 220V 
Cái 

 

5 

9 Bản lề 3D 

- Chất liệu hợp kim nhôm, sản phẩm đúc, lõi thép phi 19, là 

loại bản lề có thể tinh chỉnh được 3 chiều, để dễ dàng chỉnh 

cánh khi có sự cố như xệ cánh 

- Kích thước: (105x805x40)mm 

Bộ 

 

 

          300 

10 Bản lề cối cửa nhôm - Kích thước: (140x97)mm, trụ quay 16mm Cái  
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- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện 100 

11 Băng dính điện cuộn to 
- Quy cách: Rộng 18mm; Chiều dài: 10 Yard 

- Độ dính bám cao, không bị nhăn, dãn dài: 200% 
Cuộn 

 

          100 

12 Băng zen cuộn to 

- Quy cách: rộng 1,5cm; Chiều dài: 5m/cuộn 

- Vật liệu: Băng tan được sản xuất từ vật liệu PTFE 

- Mật độ PTFE: 0,4g/cm3 

Cuộn 

 

 

100 

13 
Bình chứa nước máy lọc 

nước 

- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện 

- Dung tích: 5L 
Cái 

 

5 

14 Bơm máy lọc nước 

- Công suất máy bơm: 26W 

- Điện áp sử dụng: 24V 

- Loại Motor: Động cơ 

- Trục lệch tâm góc: 2,5°  

- Nhiệt độ hoạt động: 0° ~ 52°C 

Cái 

 

 

20 
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- Đầu ra nước: 3/8″ 

15 
Bóng đèn 

Led 20W 

- Công suất: 20W 

- Điện áp: 220V 

- Hình dạng: Tròn 

Cái 

 

500 

16 
Bóng đèn 

Led 9W 

- Công suất: 9W 

- Điện áp: 220V 

- Hình dạng: Tròn 

Cái 

 

500 

17 Bóng đèn sưởi 

- Công suất: 900W 

- Điện áp: 220V 

- Hình dạng: Tròn 

Cái 

 

           60 

18 Bóng đèn sưởi nhà tắm 

- Công suất: 275W 

- Điện áp: 220V 

- Hình dạng: Tròn 

Cái 

 

15 
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19 Bóng tuýp 

- Công suất: 20W 

- Điện áp 220V 

- Hình dạng: Dài 120cm 

Bộ 

 

500 

20 Bóng tuýp 

- Công suất: 40W 

- Điện áp 220V 

- Hình dạng: Dài 120cm 

Bộ 

 

          500 

21 Cần gật gù - Chất liệu: Đồng nguyên chất, gioăng cao su nguyên sinh Cái 20 

22 Chân sen - Chất liệu: Đồng mạ Inox Cái 40 

23 Chìa cắm 

- Công suất tải: 10A 

- Điện áp sử dụng: 100-250V 

- Chất liệu: Nhựa  

Cái 

 

200 

24 Cút kẽm 
- Kích thước: Φ 15cm 

- Chất liệu: Kẽm 
Cái 

 

100 
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25 Dây bát sen  - Chất liệu: Dây inox 304, bát sen nhựa mạ, cài sen mạ crom Bộ 
 

            200 

26 Dây cấp nước máy lọc nước - Kích thước: Φ 6mm Mét 100 

27 Dây cấp nước máy lọc nước - Kích thước: Φ 8mm Mét 100 

28 
Dây cấp nước nóng lạnh 

bọc Inox 

- Chất liệu: Vỏ inox, ruột cao su chịu nhiệt và chịu áp lực 

cao. Chiều dài 60cm, 2 đầu gen chờ 21mm 
Bộ 

 

50 

29 
Dây điện đôi 

2x2,5 

- Dây súp có 2 dây x 2,5mm. Tiết diện nhỏ vừa, có 2 ruột. 

Ruột dây được cấu thành bởi từng sợi đồng nhỏ. 
Mét 

 

500 

30 Dây điện súp đôi 2 x 0,7 
- Dây súp có 2 dây x 0,7mm. Tiết diện nhỏ vừa, có 2 ruột. 

Ruột dây được cấu thành bởi từng sợi đồng nhỏ. 
Mét 

 

500 

31 Dây điện đôi      2 x 0,75 

 Mã Sản Phẩm: VCMD2x0.75. 

 Thương Hiệu: Cadivi. 

 Tiết Diện Danh Nghĩa (mm²): 2 x 0,75. 

 Số Sợi/ Đường Kính Sợi (N°/mm): 24 / 0,20. 

 

 

 

          500 



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

 Điện Trở DC Tối Đa ở 20 Độ C (Ω/km): 26. 

 Chiều Dày Cách Điện (mm): 0,8. 

 Đường Kính Tổng (mm): 2,7 x 5,7. 

 Khối Lượng Dây (kg/km): 28. 

32 Đế nổi 
- Kích thước: (148x86x33)mm 

- Chất liệu: Nhựa chống cháy, chịu nhiệt 
Cái 

           200 

33 Đinh rút nhôm - Kích thước: 4cm Túi 5 

34 Đinh bê tông 
- Kích thước: 3cm 

- Quy cách đóng gói: 1 túi = 1kg 
Túi 5 

35 Đui điện xoắn gắn tường 

- Điện áp 10A - 220V 

- Chất liệu: Nhựa chống cháy chất lượng cao, đồng nguyên 

chất 

- Đuôi đèn: E27 - đui xoáy 27mm 

- Kiểu dáng: Gắn ốp tường, chếch góc 45 độ 

Cái 

 

20 



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

 

SỐ LƯỢNG 

 

36 Đui điện xoáy 

- Điện áp: 10A - 220V 

- Chất liệu: Nhựa chống cháy chất lượng cao, đồng nguyên 

chất 

- Đuôi đèn: E27 - đui xoáy 27mm 

- Kiểu dáng: Treo  

Cái 

 

 

100 

37 Hộp số quạt trần 

- Loại Điều khiển: Cơ xoay số 

- Cấp độ số: 5 số 

- Điện áp sử dụng: 165V-220V / 50-60Hz 

- Kích thước: (130x80x40)mm 

Cái 

 

 

40 

38 Khuy hòm 
- Kích thước: (100x39)mm 

- Chất liệu Inox 
Bộ 100 

39 Khuy tủ 
- Kích thước: (100x39)mm 

- Chất liệu Inox 
Bộ 100 
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40 Lạt thít nhựa 
- Kích thước: Dài 20cm 

- Chất liệu: Nhựa dẻo 
Túi 10 

41 Lõi sen tắm nóng lạnh 
- Chất liệu: Inox, ruột cao su chịu nhiệt, chịu áp lực cao  

- Kích thước: 40mm 
Cái 20 

42 Mang sông kẽm 
- Kích thước: Φ 15cm 

- Chất liệu: Kẽm 
Cái 100 

43 Mặt 1 lỗ đế nổi 

- Mặt có 1 lỗ và viền đơn trắng 

- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách 

điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ 

trường dòng điện.  

- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ 

gia cường chịu lực 

Cái 10 

44 Mặt 1 ổ cắm 1 lỗ đế nổi 
- Mặt có 1 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng 

- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên 

Cái 30 
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chất. 

- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp 

xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút 

phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần. 

- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách 

điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ 

trường dòng điện.  

- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ 

gia cường chịu lực 

45 Mặt 1 ổ cắm 2 lỗ đế nổi 

- Mặt có 1 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng 

- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên 

chất. 

- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp 

xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút 

phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần. 

- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách 

Cái 30 
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điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ 

trường dòng điện.  

- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ 

gia cường chịu lực 

46 Mặt 2 lỗ đế nổi 

- Mặt có 2 lỗ và viền đơn trắng 

- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách 

điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ 

trường dòng điện.  

- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ 

gia cường chịu lực 

Cái 10 

47 Mặt 2 ổ cắm 1 lỗ đế nổi 

- Mặt có 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng 

- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên 

chất. 

- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp 

xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút 

phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần. 

Cái 30 
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- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách 

điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ 

trường dòng điện.  

- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ 

gia cường chịu lực 

48 Mặt 2 ổ cắm đế nổi 

- Mặt có 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A, viền đơn trắng 

- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên 

chất. 

- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp 

xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút 

phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần. 

- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách 

điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ 

trường dòng điện.  

- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ 

gia cường chịu lực 

Cái 40 
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49 Mặt 3 ổ cắm đế nổi 

- Mặt có 3 ổ cắm đơn 2 chấu 16A, viền đơn trắng 

- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên 

chất. 

- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp 

xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút 

phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần. 

- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách 

điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ 

trường dòng điện.  

- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ 

gia cường chịu lực 

Cái 40 

50 Mặt ổ cắm  2 ổ 2 lỗ đế nổi 

- Mặt có 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng 

- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên 

chất. 

- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp 

xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút 

Cái 30 
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phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần. 

- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách 

điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ 

trường dòng điện.  

- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ 

gia cường chịu lực 

51 Móc treo quạt trần 

- Chất liệu: Thép Φ14, dài 520mm 

- Quy cách: Một đầu có mặt bích khoan 4 lỗ, một đầu uốn 

cong để móc treo quạt 

Cái 20 

52 Nắp bệt vệ sinh 
- Chất liệu: Nhựa 

- Kích thước: (480x340)mm 
Cái 40 

53 Nguồn máy lọc nước 

- Điện áp vào: 220V 

- Điện áp ra: 24V 

- Chuyển đổi nguồn điện xuống chỉ còn 24V sử dụng cho 

máy bơm RO 

Cái 10 
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- Chất liệu vỏ bằng nhựa 

54 Nối kẽm 
- Kích thước: Φ 15cm 

- Chất liệu: Kẽm 
Cái 100 

55 Nút bịt kẽm 
- Kích thước: Φ 15cm 

- Chất liệu: Kẽm 
Cái 100 

56 Ổ cắm di động 10m 

- Dây dài: 10 mét, 3 ổ cắm 

- Chất liệu: vỏ nhựa ABS  lõi ổ được làm bằng sứ chống 

cháy. Chịu tải đến 3500W 

- Ổ cắm có cơ cấu lò xo gia tăng lực kẹp chặt chân phích tại 

các điểm tiếp xúc. 

Cái 

 

 

10 

57 Ổ cắm di động 3m 

- Dây dài: 3 mét, 6 ổ cắm 

- Chất liệu: vỏ nhựa ABS; lõi ổ được làm bằng sứ chống 

cháy, . 

- Ổ cắm có cơ cấu lò xo gia tăng lực kẹp chặt chân phích tại 

Cái 

 

 

50 
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các điểm tiếp xúc. 

58 Ổ cắm di động 5m 

- Dây dài: 5 mét, 6 ổ cắm 

- Chất liệu: vỏ nhựa ABS  lõi ổ được làm bằng sứ chống 

cháy. 

- Ổ cắm có cơ cấu lò xo gia tăng lực kẹp chặt chân phích tại 

các điểm tiếp xúc. 

Cái 100 

59 Phích điện đun nước 

- Dung tích: 3,2 lít 

- Công suất: 735W 

- Điện áp: 220V 

Cái 5 

60 Phích ủ đựng nước 

- Dung tích : 1 lít 

- Chất liệu: Vỏ bằng thép lá mạ thiếc vai nhựa, nút nhựa PP, 

ruột phích bằng thủy tinh cao cấp, giăng bằng TPE 

- Kích thước: (210x160x230) cm 

Cái 100 

61 Pin cúc áo CR2025 - Điện áp: 3 V Quả  
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- Quy cách: 1vỉ /5 quả 20 

62 Pin tiểu AAA 
- Điện áp: 1,5V 

- Quy cách: 02 quả/Đôi 
Đôi 

500 

63 Pin tiểu AA 
- chiều dài từ 49.2 - 50.5mm (1.94 -1.99 inch), bao gồm nút 

ở đầu pin và có đường kính 13.5 - 14.5mm (0.53 - 0.57 inch) 
Đôi 

 

200 

64 Pin trung đèn 
- Điện áp: 2,5V 

- Quy cách: 02 quả/Đôi 
Đôi 

30 

65 Quả lọc nước đầu trắng 

Lõi lọc số 8 Far Infrared 

- Kích thước: (55 x 265) mm 

- Vật liệu: Bioceramic 

- Lõi chứa các hạt bóng gốm có khả năng hấp thụ năng 

lượng nhiệt bên ngoài để phát ra các tia hồng ngoại xa. Dưới 

tác dụng của tia hồng ngoại xa, nước sẽ được hoạt hóa dễ 

hấp thụ vào máu hơn. 

 

 

 

100 
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66 Quả lọc nước số 1 

- Kích thước: (70x255) mm 

- Vật liệu: Polypropylen 

- Lọc các tạp chất, bùn, tảo rong rêu, sạn cát có Kích thước: 

trên 5 micron lơ lửng trong nước 

Quả 

 

 

200 

67 Quả lọc nước số 2 

- Lõi lọc số 2-20″ OCB 

- Kích thước: (80 x 250) mm 

- Vật liệu là than hoạt tính trải qua quá trình nung với áp suất 

cao ở nhiệt độ lên tới 900°C trong môi trường chân không 

- Lọc các chất có kích thước siêu nhỏ, loại bỏ các tạp chất 

hữu cơ, mùi Clo khó chịu trong nước sinh hoạt... xử lý mùi 

và chất hữu cơ 

Quả 

 

 

 

        90 

68 Quả lọc nước số 3 

- Lõi lọc số 3-20″ OCB 

- Kích thước: (70 x 255) mm 

- Vật liệu: than hoạt tính Activated Carbon có cấu tạo đặc 

biệt với vật liệu Polypropylen được gia nhiệt ở 300°C 

Quả 
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- Lọc các tạp chất, bùn, tảo rêu, cặn bẩn, sạn, cát có kích 

thước trên 1 micron lơ lửng trong nguồn nước  

100 

69 
Quả lọc nước từ số 1 – số 3 

dùng cho máy 50L 

- Lõi Smax Duo 1- Vi lọc: giúp loại bỏ các cặn bẩn lơ lửng 

kích thước lớn hơn 5 micron và loại bỏ một số rong rêu trong 

nước. 

- Lõi Smax Duo 2- Activated Carbon: loại bỏ chất hữu cơ, 

chất tạo màu, mùi Clo khó chịu trong nước. 

- Lõi Smax Duo 3 - Post Carbon: loại bỏ chất hữu cơ, chất 

tạo màu, mùi Clo khó chịu trong nước,... đồng thời bảo vệ 

màng lọc RO khỏi các tác nhân Oxy hóa. 

Bộ 

 

 

 

            2 

 

 

 

70 Quạt cây công nghiệp 

- Công suất: 150W 

- Điện áp: 220V 

- Sải cánh: 500mm 

- Chân đế ngang rộng vững chắc không rung lắc 

Cái 

 

 

3 
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71 Quạt sưởi 

- Điện áp: 220V - 240V/50Hz 

- Công suất: 450W, 900W 

- Chất liệu vỏ nhựa ABS 

- Kích thước: (400x370x490) mm 

Cái 

 

 

50 

72 Quạt trần 

- Công suất: 75W 

- Điện áp: 220V 

- Sải cánh: 1400mm 

- Điều khiển: Hộp số 

Cái 

 

       

        30 

73 Quạt cây  

- Công suất: 70W 

- Điện áp:  220V 

- Sải cánh: 450mm 

- Kích thước: (450x400x1355)mm. 

Cái 

 

         50 

74 Quạt treo tường - Công suất: 60W Cái  
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- Điện áp:  220V 

- Sải cánh: 400mm 

           100 

75 
Quạt đảo trần Vinawind 

QTD-400ĐB Hộp số 
 - Điện áp: 220V 

 - Công suất 50w, sải cánh 40 cm 
Cái 

100 

76 Thoát chậu Inox - Chất liệu: Inox 304, các vòng đệm bằng cao su Cái 
 

100 

77 Thoát chậu nhựa - Chất liệu: Nhựa, các vòng đệm bằng cao su Cái 20 

78 Tụ quạt trần 

- Điện áp 450VAC.  

- Tần số 50/60Hz.  

- Chỉ số tụ 2.5uF.  

- Kích thước tụ 90x370mm  

- Màu sắc đen.  

- Loại CBB61  

Cái 

 

 

100 
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- Chất liệu: Metallized Polypropylene 

79 Sa quạt cây 

 Công suất: 46W. 

 Nguồn điện áp: 220V/50Hz. 

 Động cơ: Bạc thau. 

 Lõi mô tơ: Dây đồng. 

Cái 

 

30 

80 Sa quạt trần Nguồn điện: 220V-50Hz ; Công suất: 75 W Cái 30 

81 Vòng bi quạt đảo trần  
Số: 608, có đường kính trục là: 8mm, Đường kính ngoài là: 

22mm và độ dày vòng bi là: 7mm 
Cái 

 

100 

82 Vòng bi quạt trần  
Số: 6203, Đường kính trong (d) 17mm : Đường kính ngoài 

(D) 40 mm : Độ dày (B) 12 mm 
Cái 

 

100 

83 Van 1 chiều bình nóng lạnh 

- Kích thước cổng kết nối: 1/2″ – 3/4″ 

- Vật liệu thân van: Đồng thau… 

- Gioăng làm kín: Cao su PTFE, cao su EPDM.. 

- Lò xo: Thép không gỉ 

Cái 

 

 

 

           20 
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- Hoàn thiện bề mặt: Mạ Niken 

- Áp suất: 0,1Mpa – 1,0 Mpa 

- Nhiệt độ làm việc: 0 độ C – 110 độ C 

- Kết nối: Kết nối ren. 

84 
Van khóa đầu vào máy lọc 

nước 

- Khoá cút đầu vào được sử dụng để chia nước từ đầu nguồn 

để cấp nước vào máy lọc. Đầu chia có kích thước Φ 10mm 
Cái 

 

20 

85 Van phao đồng 

- Quy cách: DN25 

- Thân van bằng đồng thau, bóng van bằng nhựa 

- Đường ren tiêu chuẩn BS 21/ ISO 7-1-1994 

Cái 5 

86 Van phao đồng 

- Quy cách: DN32 

- Thân van bằng đồng thau, bóng van bằng nhựa 

- Đường ren tiêu chuẩn BS 21/ ISO 7-1-1994 

Cái 5 

87 Vít 4 + nở 3 - Kích thước: Nở nhựa 4cm; Vít M5 x 4cm Kg 6 
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88 Vít 8 + nở 7 - Kích thước: Nở nhựa 8cm; Vít M5 x 8cm Bịch 40 

89 Vít tự khoan 2 
- Kích thước: 2 cm 

- Quy cách đóng gói: 1 túi = 1kg 
Túi 10 

90 
Thân vòi nước 1 loại đường 

nước 

- Chất liệu: Inox 

- Kích thước: 45mm 
Cái 200 

91 Vòi máy lọc nước 
- Vòi cổ ngỗng  

- Chất liệu: Inox 
Cái 40 

92 Vòi MPV 15 mạ đồng 
- Kích thước: Φ 15cm 

- Chất liệu: MPV mạ đồng 
Cái 150 

93 Vòi MPV 20 mạ đồng 
- Kích thước: Φ 20 cm 

- Chất liệu: MPV mạ đồng 
Cái 30 

94 Vòi tường lạnh rửa bát - Chất liệu: Inox, Kích thước: Dài 50cm Cái 10 

95 Vòi âm chậu rửa bát - Chất liệu: Inox, Kích thước: Dài 50cm Cái 10 
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96 Vòi xịt vệ sinh 
- Chất liệu: Vỏ nhựa ABS lõi đồng 

- Kích thước: Dài 150cm 
Cái 200 

97 Zơ le bình nóng lạnh 

- Điện áp: 220/250V 

- Cấu tạo: Núm điều chỉnh nhiệt, 2 tiếp điểm thường đóng, 

công tắc báo đèn và quá tải nhiệt bảo vệ thiết bị 

Cái 

 

20 

98 Bạc lu quạt 
Chất liệu: Hợp kim 

Lỗ trục: 8mm 
Cái 

200 

99 Bút ký tên Pentel BL 57 kích thước đầu bi 0,7mm Cái 300 
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